

THÔNG TIN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	

	I
	Lãnh đạo Sở
	
	

	1
	Trần Ngọc Lân
	Giám đốc
	0913485885

	2
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Phó Giám đốc
	0903224711

	3
	Nguyễn Thế Huy
	Phó Giám đốc
	0917293232

	4
	Nguyễn Văn Biên
	Phó Giám đốc
	0913485929

	5
	Thái Hữu Liêu
	Phó Giám đốc
	0905086686

	II
	Văn phòng
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Nam
	Phó Chánh VP
	0912116737

	2
	Dương Trung Kiên
	Chuyên viên
	0945468855

	3
	Nguyễn Thị Viên Phương
	Chuyên viên
	0982900373

	4
	Đoàn Thị Thanh Nhàn
	Chuyên viên
	0835325599

	5
	Nguyễn Thị Quý Hợi
	Văn thư
	0989848299

	6
	Nguyễn Đức Toàn
	Lái xe
	0912133002

	7
	Hồ Thành Doanh
	Lái xe
	

	III
	Phòng Hợp tác quốc tế
	
	

	1
	Nguyễn Đình Ân
	Phó Trưởng phòng
	0963006357

	2
	Lê Đình Uyên Nhi
	Chuyên viên
	0972520003

	3
	Trương Thị Kim Vui
	Chuyên viên
	0934744246

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Chuyên viên
	0941376869

	5
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Chuyên viên
	0911732889

	6
	Đinh Thị Ánh Nguyệt
	Chuyên viên
	0888008999

	7
	Võ Thị Thanh Bình
	Chuyên viên
	0914219234

	III
	Phòng Biên giới - Lãnh sự
	
	

	1
	Nguyễn Hữu Bình
	Trưởng phòng
	

	2
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Trưởng phòng
	0915360456

	3
	Trần Thị Sáu
	Chuyên viên
	0944235565

	4
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Chuyên viên
	[bookmark: _GoBack]0913058009

	5
	Nguyễn Xuân Quỳnh Anh
	Chuyên viên
	0905879667

	6
	Nguyễn Thu Hoài
	Chuyên viên
	0987622196

	IV
	Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị
	
	

	1
	Nguyễn Thị Đức Hạnh
	Phó Giám đốc phụ trách
	0982929129

	2
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chuyên viên
	0832989777

	3
	Nguyễn Phan Bảo Ngọc 
	Chuyên viên
	0915355410

	4
	 Hồ Nguyễn Quỳnh Nga
	Kế toán
	0903539986




